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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Về việc ban hành Quy chế thi đua - khen thưởng

Ngành Văn hóa - Thông tin

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng, ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng 6

năm 2005;

Căn cứ Nghị định 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ

Văn hóa - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thi đua - khen thưởng Ngành

Văn hóa - Thông tin.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

và bãi bỏ Công văn số 3218/VHTT-TĐKT ngày 14 tháng 08 năm 1999 của Bộ Văn

hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30 tháng 07

năm 1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen

thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy

ban nhân dân các cấp; cụ thể hóa tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động

trong Ngành Văn hóa - Thông tin.
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Điều 3. Chánh Văn phòng; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Vụ trưởng Vụ

Tổ chức cán bộ; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ; Giám đốc Sở Văn hóa -

Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết

định này./.

QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

NGÀNH VĂN HÓA - THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-BVHTT

ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)

 Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thi đua

Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể

nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy

truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm, ý chí khắc phục khó khăn, năng động

sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát

triển Ngành Văn hóa - Thông tin.

Điều 2. Khen thưởng

Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích

bằng lợi ích vật chất của cấp có thẩm quyền đối với cá nhân, tập thể có thành tích

xuất sắc, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng

và phát triển Ngành Văn hóa - Thông tin.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

1. Nguyên tắc thi đua

1.1. Tự nguyện, tự giác, công khai, dân chủ;

1.2. Đoàn kết, hợp tác và cùng tiến bộ.

1.3. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua, mọi cá

nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục

tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các

danh hiệu thi đua.



2. Nguyên tắc khen thưởng

2.1. Việc khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và kịp

thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác thi đua của cá nhân, tập thể; thành

tích đến đâu, khen thưởng đến đó.

2.2. Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;

2.3. Đảm bảo thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

2.4. Kết hợp chặt chẽ giữa động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất

Điều 4. Hình thức tổ chức thi đua, phạm vi thi đua

1. Thi đua thường xuyên.

2. Thi đua theo đợt trong phạm vi toàn Ngành, giữa các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ,

các địa phương.

Điều 5. Thời hạn xét tặng khen thưởng

1. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được xét tặng mỗi năm một lần vào

dịp tổng kết năm.

2. Cá nhân, tập thể đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 13 Quy chế này thì được xét

khen thưởng đột xuất.

Điều 6. Quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng

1. Cá nhân, tập thể được tặng danh hiệu thi đua được cấp Giấy chứng nhận và tiền

thưởng theo quy định.

2. Cá nhân, tập thể được tặng Giấy khen, Huy chương vàng, Huy chương bạc, Bằng

khen được nhận Giấy khen, Giấy chứng nhận Huy chương vàng, Huy chương bạc,

Bằng khen kèm theo khung và tiền thưởng theo quy định.

3. Cá nhân, tập thể có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật khen thưởng.

4. Cá nhân, tập thể được khen thưởng có nghĩa vụ bảo quản các hiện vật khen

thưởng. Nghiêm cấm hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn, tặng, cho hiện vật khen

thưởng vào việc làm trái pháp luật và đạo đức.

Điều 7. Xử lý vi phạm

1. Cá nhân, tập thể gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị

hủy bỏ quyết định khen thưởng, bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận; tùy theo



tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu

trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định.

2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức xác nhận sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ cho người

khác để đề nghị khen thưởng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ

luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì

phải bồi thường theo quy định.

Chương II

HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG

Điều 8. Hình thức khen thưởng

1. Giấy khen

- Giấy khen của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin;

- Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương;

- Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước

thuộc Ngành Văn hóa - Thông tin.

2. Bằng khen

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

3. Danh hiệu thi đua

3.1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân, gồm:

- Lao động tiên tiến;

- Chiến sĩ thi đua cơ sở;

- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

3.2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể, gồm:

- Tập thể lao động tiên tiến;

- Tập thể lao động xuất sắc;

- Cờ thi đua tiên tiến của Bộ;

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ.

4. Huy chương vàng, Huy chương bạc



Huy chương vàng, Huy chương bạc được tặng cho cá nhân, tập thể có thành tích

xuất sắc trong tham gia Hội thi, Hội diễn chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp căn

cứ vào các tiêu chí về chất lượng nghệ thuật do Ban Tổ chức quy định.

Điều 9. Đối tượng khen thưởng

1. Cá nhân, tập thể trong và ngoài Ngành Văn hóa - Thông tin có nhiều thành tích

đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành Văn hóa - Thông tin.

2. Các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, người nước ngoài, người Việt

Nam ở nước ngoài có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển Ngành Văn

hóa - Thông tin Việt Nam và tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các

nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế.

Chương III

TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điều 10. Tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen

1. Đối với cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

1.1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

1.2. Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

1.3. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Đối với tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

1.1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

1.2. Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong

trào thi đua;

1.3. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể, thực

hành tiết kiệm;

1.4. Tổ chức Đảng, đoàn thể đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Điều 11. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen

1. Đối với cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

1.1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tập thể suy tôn;


